
SỞ Y TẾ BẮC NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TTKSBT-TCHC 

V/v Đề nghị báo giá Mua sắm Văn phòng 

phẩm năm 2026 

 

Bắc Ninh, ngày      tháng      năm 2026 

  

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn quốc 

 Căn cứ Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số  416  /QĐ-TTKSBT ngày 28/05/2026 về việc phê duyệt 

danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật Nội dung mua sắm: Mua sắm Văn phòng phẩm 

năm 2026. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  Bắc Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho hoạt động Mua sắm 

Văn phòng phẩm năm 2026. 

Đề nghị tổ chức, cá nhân có năng lực thực hiện báo giá cho Trung tâm, cụ thể 

như sau: 

  1. Danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật: theo mẫu báo giá đính kèm. 

  2. Giá đã bao gồm thuế và toàn bộ chi phí liên quan. 

  3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

+ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh bằng văn 

bản giấy có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của nhà cung cấp. (theo  mẫu bảng báo giá 

đính kèm).  

Địa chỉ:Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh cơ sở 2:  Đường Nguyễn 

Quyền – Phường Võ Cường– Tỉnh Bắc Ninh.  

+ Nhận qua email: Bản scan PDF đầy đủ chữ ký và đóng dấu của nhà cung 

cấp về địa chỉ email ttksbtsoytebn@gmail.com  

4. Thời hạn báo giá: Chậm nhất đến hết ngày 03/06/2026.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Hà Thị Hoa, phòng  Tổ chức hành chính, SĐT: 

0987.064.794. 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- BGĐ(b/c); 
- Cổng TTĐT SYT, CDC; 
- Các khoa, phòng; 
- Lưu: VT, TCHC. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Thị Xuân 

mailto:ttksbtsoytebn@gmail.com


MẪU BẢNG CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số     / TTKSBT-TCHC ngày       tháng       năm 2026) 

Tên đơn vị: ....................................... 

Địa chỉ: ............................................... 

Mã số thuế: ............................................ 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh 

Công ty......(ghi tên tổ chức báo giá) trân trọng gửi tới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh báo giá danh 

mục hàng hóa, dịch vụ chi tiết như sau: 

1. Danh mục hàng hóa 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Quy cách kỹ 

thuật 

Mã 

ký 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuát 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 

Băng 

dính 

trong 

 Được làm từ 

nguyên liệu màng 

BOPP và keo nước 

nhập khẩu không 

màu. 

Dính 1 mặt, Khổ: 

4,8cm 

Dài: 70 yard. 

    

cuộn 
                      

80  

  

2 

Băng 

dính dán 

gáy 

 Được làm từ 

nguyên liệu màng 

BOPP và keo nước 

nhập khẩu không 

màu. 

    

cuộn  
                    

130  

  



Dính 1 mặt, Khổ: 

4,8 cm 

3 Bìa A4 

 Đóng gói:100 tờ 

/gam  

Định 

lượng:160gsm 

Kích thước: 210 

mm x 297 mm 

Màu xanh da trời 

    

tập 
                      

50  

  

4 
Bút bi 

xanh 

 Đường kính viên 

bi: 0.7mm 

Đóng gói : 20 

chiếc/ hộp 

Mực trơn,đều 

    

cái 
                 

2.000  

  

5 
Bút dạ 

kính 

 Viết trên mặt kính 

Bút 2 đầu, bề rộng 

nét viết 1mm và 

0.4 mm 

Màu: xanh. 

    

cái 
                    

100  

  

6 Bút ký 

 Bút ký ngòi 

0.7mm. Mực màu 

xanh 

    

cái 
                    

150  

  



7 

Cuộn 

giấy 

Parafilm 

 Vật liệu linh hoạt 

và tự niêm phong 

cho phép bám vào 

hình dạng và bề 

mặt không đều, 

căng dài hơn 200% 

chiều dài ban đầu, 

chịu được tối đa 48 

giờ so với nhiều 

chất như dung dịch 

muối, axit vô cơ và 

dung dịch kiềm, 

cản chở độ ẩm 

giúp giữ kín chặt 

và ngăn thất thoát 

ra khỏi dụng cụ 

thủy tinh, ngay cả 

khí ga; Kích thước: 

10cm x 38.1m 

(tương đương 

4inches x 125feet) 

    

cuộn 
                      

10  

  

8 

Dập 

ghim số 

10 

 Dập ghim dùng 

ruột ghim số 10, 

Ghim được từ 3 

đến 5mm 

    

cái 
                      

50  

  



9 Dập lỗ 

 Phần đầu dập được 

làm từ chất liệu 

thép không gỉ cao 

cấp, cho lực đục 

mạnh và chính xác, 

tạo lỗ đều, đẹp mắt 

– đảm bảo tính 

thẩm mỹ cho mọi 

loại tài liệu. Lò xo 

đàn hồi tốt giúp 

thao tác êm ái, nhẹ 

tay, tăng độ bền và 

tuổi thọ cho sản 

phẩm. 

    

chiếc 
                      

10  

  

10 
File càng 

cua 5 cm 

 Bìa được làm từ 

carton cứng, vải 

PVC bọc ngoài. 

Khóa còng là kim 

loại phủ niken sáng 

bóng, chống gỉ sét, 

chống bám bụi, có 

thể đóng mở nhiều 

lần để thêm bớt tài 

liệu mà không bị 

cong vênh. 

Sản phẩm có kích 

cỡ bằng khổ giấy 

A4, phù hợp với đa 

số các loại giấy tờ 

    

cái 
                      

70  

  



hiện nay. Gáy hộp 

rộng 5cm, có thể 

đựng được khối 

lượng lớn giấy tờ. 

11 
File càng 

cua 9 cm 

 Bìa được làm từ 

carton cứng, vải 

PVC bọc ngoài. 

Khóa còng là kim 

loại phủ niken sáng 

bóng, chống gỉ sét, 

chống bám bụi, có 

thể đóng mở nhiều 

lần để thêm bớt tài 

liệu mà không bị 

cong vênh. 

Sản phẩm có kích 

cỡ bằng khổ giấy 

A4, phù hợp với đa 

số các loại giấy tờ 

hiện nay. Gáy hộp 

rộng 9cm, có thể 

đựng được khối 

lượng lớn giấy tờ. 

    

cái 
                      

40  

  

12 
Giấy in 

A3 

 Định Lượng 70 

gsm, khổ 

297x420mm; giấy 

in đẹp, trắng, mịn, 

láng 

    

ram  
                      

33  

  



13 
Giấy in 

A4 

 Định Lượng 

70gsm, khổ 

210x297mm;giấy 

in đẹp, trắng, mịn, 

láng 

    

ram  
                 

1.600  

  

14 

Giấy In 

nhiệt 

80mm*4

5mm  

 Loại giấy cảm 

nhiệt (in nhiệt trực 

tiếp, không cần 

mực in) 

 Khổ giấy: rộng 

80mm (chiều cao 

cuộn giấy) 

 Đường kính: Ø 

45mm (cuộn giấy);  

    

cuộn 
                    

200  

  

15 
Giấy 

than 

 Giấy than màu 

xanh không chứa 

các chất độc hại 

cho người sử dụng; 

Kích thước 

210x330 mm; 

Đóng gói 100 tờ/ 

hộp 

    

tập 
                      

14  

  

16 
Giấy nhớ 

vuông 

 Kích thước 

76x76mm. 

Màu: Vàng 

Quy cách: 100 tờ/ 

tập 

    

tập 
                    

150  

  



17 

Giấy 

note 

nhựa 5 

màu 

 Phân trang nhựa có 

đầu mũi tên được 

làm bằng nilon 

gồm 5 màu neon 

nổi bật. Đóng gói : 

20 tờ/màu, 5 

màu/tập.  

    

tập 
                    

300  

  

18 
Ghim cài 

giấy 

 Có đầu tam giác, 

đầu tròn được sản 

xuất từ kim loại 

chất lượng cao, 

được phủ lớp 

Niken chống gỉ 

    

hộp 
                    

150  

  

19 Keo dán  
 30ml/lọ, 12 lọ/ 

khay 

    
lọ  

                    

120  

  

20 Kéo to 
 Kích thước: 19 cm, 

tay kéo chắc chắn 

    
chiếc 

                      

50  

  

21 

Kẹp sắt 

đen 

15mm 

 Kích thước 15mm, 

độ mở rộng; Lực 

kẹp khỏe, lò xo 

linh hoạt, chất liệu 

sắt cứng chắc, chịu 

lực tốt, hộp gồm 

12 chiếc 

    

hộp 
                      

50  

  

22 

Kẹp sắt 

đen 

25mm 

 Kích thước 25mm, 

độ mở rộng; Lực 

kẹp khỏe, lò xo 

linh hoạt, chất liệu 

sắt cứng chắc, chịu 

    

hộp 
                      

50  

  



lực tốt, hộp gồm 

12 chiếc 

23 

Kẹp sắt 

đen 

32mm 

 Kích thước 32mm, 

độ mở rộng; Lực 

kẹp khỏe, lò xo 

linh hoạt, chất liệu 

sắt cứng chắc, chịu 

lực tốt, hộp gồm 

12 chiếc 

    

hộp 
                      

50  

  

24 
Khay 

căm bút 

 Nhựa cứng, gồm 2 

ngăn đứng để cắm 

bút, 4 ngăn đóng 

mở và 1 ngăn cạn 

trên miệng ống; 

Kích thước 

12,4x8cm, mỗi 

ngăn cao 2,3cm 

    

cái 
                      

50  

  

25 
Máy tính 

bỏ túi 

 CASIO MX 120B 

 hoặc tương đương 

    
cái 

                      

15  

  

26 

Móc 

dính 

tường 

 Chất Liệu: PVC, 

inox, keo acrylic 

chuyên dụng; Kích 

Thước: 7 * 7 

cm;Đóng gói: Móc 

inox + miếng dán 

tường gài inox 

    

cái 
                    

100  

  



27 
Mực dấu 

màu đỏ 

 Mực dấu Shiny, 

dung tích 28ml, 

màu đỏ 

    

lọ  
                      

20  

  

28 

Mực dấu 

màu 

xanh 

 Mực dấu Shiny, 

dung tích 28ml, 

màu xanh 

    

lọ  
                      

20  

  

29 Pin AA 

 Pin khô, kích 

thước chiều dài 

49.2 -50.5mm, 

đường kính 13.5 - 

14.5 mm  

    

đôi  
                    

200  

  

30 Pin AAA 

 Pin khô, kích 

thước chiều dài 

44.5 -50.5mm, 

đường kính 

10.5mm  

    

đôi  
                    

100  

  

31 
Pin sạc 

AA 

 Điện áp 1.2V, 

Dung lượng thực 

2700MAH, tuổi 

thọ 1000 lần sạc, 

loại pin NI-MH; 

    

viên 
                        

5  

  

32 
Pin sạc 

AAA 

 Điện áp 1.2V, 

Dung lượng thực 

1100MAH, tuổi 

thọ 1000 lần sạc, 

loại pin NI-MH; 

    

viên 
                        

5  

  



33 
Pin tròn 

2032 

 5 viên/vỉ, điện thể 

3V, kích thước 

20mm dầy 3.2mm. 

Làm từ chất liệu 

lithium 

    

viên 
                        

5  

  

34 

Ruột 

ghim số 

10 

 
Ghim dập số 10 

Plus 

    

hộp  
                    

200  

  

35 Túi lỗ  

 Nylon mỏng, độ 

trong suốt cao, tính 

dẻo mạnh 

Đục lỗ lề trái, dùng 

cho kẹp 2 lỗ, 3 lỗ, 

4 lỗ 

Đóng gói: 100 cái/ 

túi 

    

tệp 
                      

30  

  

36 
Sổ A4 

bìa cứng 

 Sổ A4, 100 tờ/ 

quyển, định Lượng 

giấy 60-70 gsm 

    

quyển  
                      

50  

  

37 
Sổ A5 

bìa da 

 Sổ A5, 200 trang/ 

quyển, định Lượng 

giấy 60-70 gsm 

    

quyển  
                    

100  

  

38 
Bút lông 

dầu 

 - Bề rộng nét viết: 

6mm và 0.8mm 

 - Số đầu bút: 2 

 - Màu mực: Xanh, 

đỏ, đen 

 Viết tốt trên nhiều 

bề mặt: gỗ, giấy, 

    

cây 
                      

56  

  



da, nhựa, thủy tinh, 

gốm, kim loại… 

39 

Giấy đề 

can in 

ảnh A4 

 Kích thước 210 x 

297mm, định 

lượng 135gsm, 100 

tờ/ tập 

    

ram  
                        

6  

  

40 

Ruột 

ghim số 

03 

 Chất liệu thép 

không gỉ cao cấp, 

kích thước bao bì 7 

x 4 x 1.5 cm 

    

hộp  
                        

8  

  

41 
Sổ lò xo 

A6 

 Sổ A6, 200 trang/ 

quyển, gáy lò xo, 

định Lượng giấy 

60-70 gsm 

    

quyển  
                      

20  

  

42 

Dây thun 

màu 

vàng 

 
Chất liệu cao su, 

đóng túi 1kg/túi 

    

kg 
                        

3  

  

43 

Cặp 

vuông 

dán 

 File hộp gấp, gáy 

cao 15 cm, khổ A4, 

chất liệu nhựa dầy 

dặn, 

    

cái 
                      

35  

  

  
 

Tổng cộng 

    
  

  

 

Số tiền bằng chữ: …………………………………………….. 

2. Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 



- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy đinh của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về canh tranh, bán phá giá. 

- Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực./. 

……………, ngày….tháng….năm 2026 

Đại điện hợp pháp của công ty, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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